BÀI 2 : NHỮNG THẾ GIỚI THƠ
Thời lượng: 12 tiết
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS có thể đạt được các yêu cầu sau

1. Năng lực

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại như: ngôn ngữ, hình tượng, biểu tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ,…

- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển và lãng mạn qua các bài thơ tiêu biểu đã học.

- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản văn học, thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc của cá nhận về văn bản văn học.

- Vận dụng được kiến thức về một số biện pháp tu từ đã học để phân tích, đánh giá tác dụng của  việc sử dụng các biện pháp tu từ đó trong một bài thơ.

- Viết được bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

- Biết trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

- Năng lực số 


+ Khai thác và xử lý thông tin số: Biết sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến, cơ sở dữ liệu số và các trang thư viện điện tử để sưu tầm tư liệu, hình ảnh, video, các bài bình thơ hoặc tư liệu tiểu sử về các tác giả và tác phẩm thơ trữ tình hiện đại, cổ điển, lãng mạn.


+ Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: Sử dụng thành thạo các nền tảng học tập trực tuyến (Padlet, Google Drive, MS Teams, Zalo,...) để thảo luận nhóm, chia sẻ phiếu học tập số, đóng góp ý kiến và phản hồi sản phẩm học tập trong quá trình tìm hiểu về các thế giới thơ.

Sáng tạo nội dung số: Biết ứng dụng các phần mềm/ứng dụng thiết kế và thuyết trình (PowerPoint, Canva, Infographic, CapCut,...) để xây dựng sản phẩm học tập số như sơ đồ tư duy phân tích thơ, đoạn video ngắn ngâm thơ kèm bình phẩm, hoặc bài thuyết trình phục vụ phần nói và nghe.


+ An toàn và có trách nhiệm trên không gian mạng: Có ý thức tuân thủ bản quyền tác giả khi khai thác, trích dẫn văn bản thơ, hình ảnh và tư liệu trên Internet; thể hiện văn hóa ứng xử văn minh, tôn trọng khi trao đổi, tranh luận trên các diễn đàn lớp học trực tuyến.

2. Phẩm chất

- Có thái độ ngưỡng mộ đối với những tấm gương sống đẹp vì đất nước, cộng đồng, vì nền nghệ thuật lớn hướng tới con người.

B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- KHBD, Bài giảng Power Point

- Phương tiện dạy học: Máy chiếu/Ti vi, máy tính kết nối mạng

- Học liệu: tranh ảnh, đoạn phim ngắn, sơ đồ, bảng biểu, phiếu học tập

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

- Học liệu số:

+ Mã QR dẫn tới các tư liệu đa phương tiện (audio giọng đọc các bài thơ nổi tiếng, video phân tích thơ, bảo tàng văn học ảo nếu có).

+ Các bảng hỏi tương tác, phiếu học tập số trên Padlet, Canva hoặc Google Forms.

+ Không gian lưu trữ trực tuyến (Google Drive/Padlet) để trưng bày sản phẩm số của học sinh.

2. Chuẩn bị của học sinh

- SGK, SBT Ngữ văn 12, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

- Phương tiện số: Điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân có kết nối Internet.

- Kỹ năng chuẩn bị: Cài đặt và sử dụng cơ bản các ứng dụng học tập được giáo viên phân công (như Padlet, Canva,...) để làm việc nhóm và nộp sản phẩm số.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

- Thời lượng: 12 tiết

- GV có thể tham khảo phân bổ thời lượng dạy học như sau:

	DỰ KIẾN PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG DẠY HỌC

	Đọc
	- Tri thức Ngữ văn.

- Cảm hoài (Nỗi lòng - Đặng Dung).

- Tây Tiến - (Quang Dũng). 

- Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

	Thực hành tiếng Việt
	-  Tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.

	Viết
	- Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

	Nói và nghe
	- Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

	Đọc thực hành
	- Bài thơ số 28 (Ra-bi-đơ-ra-nat Ta-go Rabindranath Tagore.)


Tiến trình cụ thể:

*Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức Ngữ Văn

a. Mục tiêu

- Nắm được các tri thức ngữ văn về thơ: Biểu tượng, yếu tố siêu thực, phong cách cổ điển, phong cách lãng mạn.

- Biết cách trình bày vấn đề.

b. Nội dung

- HS hoàn thành phiếu học tập ở nhà.

- GV tổ chức cho học sinh trình bày tại lớp.

- HS tương tác, bổ sung và hoàn thiện sản phẩm

c. Sản phẩm

· Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ 

- Giáo viên giao Phiếu học tập (Phụ lục 1 ) và yêu cầu HS hoàn thành ở nhà.

- GV cho học sinh trình bày nhanh tại lớp các nội dung:

+ Biểu tượng

+ Yếu tố siêu thực

+ Phong cách cổ điển

+ Phong cách lãng mạn.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS dựa vào tri thức Ngữ Văn ở SGK để hoàn thành Phiếu học tập tại nhà.

- HS báo cáo kết quả theo hướng dẫn của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS lên trình bày kết quả làm việc cá nhân. 

Bước 4: Đánh giá và kết luận

- Giáo viên tổ chức cho HS đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của bạn. GV bổ sung chốt kiến thức như phần Dự kiến sản phẩm.
	* Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn

- Biểu tượng là hình ảnh mang tính ngụ ý, vượt lên chức năng miêu tả, tạo hình đơn giản; chứa đựng nhiều tầng nghĩa phong phú; gợi cảm nhận, suy tư về những điều mang tính phổ quát.

+ Biểu tượng thường được hình thành trong khoảng thời gian dài nên ý nghĩa không ngừng được bổ sung và có thể “sống” bên ngoài văn bản. Ngoài khả năng khái quát bản chất của một hiện tượng, biểu tượng còn thể hiện được những uan niệm, trích lí sâu sắc về con người, cuộc sống. Do đó, quá trình hình thành biểu tượng luôn chịu sự chi phối của yếu tố tâm lí, văn hóa,…của dân tộc và thời đại. Trong sáng tác văn học, bên cạnh việc vận dụng những biểu tượng sẵn có, các nhà văn, nhà thơ thường sáng tạo nên những biểu tượng mới mang đậm dấu ấn cá nhân.

- Yếu tố siêu thực trong thơ

+ Biểu hiện trước hết qua những hình ảnh có vẻ kì lạ, gắn kết với nhau theo một logic khác thường, phần nào gây cho độc giả cảm giác khó hiểu. Tuy nhiên, từ phía người sáng tác, sự hiện diện của những hình ảnh ấy hoàn toàn mang tính tự nhiên vì chúng gắn với việc “cất lời” của tiềm thức, vô thức.

+ Để khám phá được một hiện thực khác ẩn chứa sau những hiện tượng thông thường dễ thấy, các nhà thơ siêu thực theo đuổi “lối viết tự động”, để ngòi bút “buông” theo sự dẫn dắt của tiềm thức, vô thức, từ đó xây dựng một thế giới thơ có sự pha trộn giữa chiêm bao và tỉnh thức, giữa ảo giác và thực tế. 

- Yếu tố siêu thực đã xuất hiện thấp thoáng trong một số tác phẩm thơ thời trung đại hoặc thơ dân gian, nhưng chỉ trở thành hình tượng thẩm mĩ đặc thù trong sáng tác của các nhà thơ theo chủ nghĩa siêu thực hoặc chịu ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa này ở thời hiện đại.

- Phong cách cổ điển

+ Phong cách cổ điển là loại phong cách sáng tác được hình thành từ thời trung đại, chịu sự chi phối của một quan niệm về thế giới có tính đặc thù. Theo phong cách này, cuộc sống con người và vũ trụ đực hình dung như một mô hình ổn định, có tôn ti, trật tự chặt chẽ, vận động theo quy luật tuần hoàn,…Từ quan niệm về thế giới như vậy, phong cách cổ điển định hình với các đặc trưng cơ bản: nghiêng về thể hiện nhãn đề tài cao nhã; có cảm hứng đặc biệt với cái vĩnh hằng, bất biến; luôn hướng về những mẫu hình lí tưởng, tôn trọng tính quy phạm của tổ chức các yếu tố nghệ thuật thành một cấu trúc hoàn mĩ,…

- Phong cách lãng mạn

+ Xét theo nghĩa rộng, phong cách lãng mạn thường được đặt trong tương quan so sánh với phong cách hiện thực, là hai phong cách nghệ thuật đã từng xuất hiện trong sáng tác văn học từ thời cổ đại. Xét theo nghĩa hẹp, phong cách lãng mạn gắn với sự xuất hiện của chủ nghĩa lãng mạn, một trào lưu văn học - nghệ thuật hình thành ở phương Tây vào khoảng nửa cuối thế kỉ XVIII và nửa đầu XIX. Tùy theo cảm hứng, thái độ người cầm bút, chủ nghĩa lãng mạn được chia thành hai khuynh hướng: khuynh hướng bi quan (hoài nghi thực tại, hoài niệm quá khứ) và khuynh hướng lạc quan (tin tưởng, hướng tới một thế giới tốt đẹp, lí tưởng).

+ Trong sáng tác văn học, phong cách lãng mạn có các đặc điểm: khẳng định cái cao cả, phi thường và phủ định thực tại tầm thường, tù túng; đề cao cá tính sáng tạo, trí tưởng tượng, sự phóng khoáng; chú trọng thế giới nội tâm với những cảm xúc mạnh mẽ, khoáng đạt, tinh tế và ưa dùng các yếu tố tương phản.


                 ĐỌC  

CẢM HOÀI
(Nỗi lòng - Đặng Dung)

                                                         Tố Hữu

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về năng lực 
- Biết khai thác thông tin về tác giả, hoàn cảnh sáng tác để góp phần khám phá nội dung, tư tưởng bài thơ.

- Nhận biết và phân tích được nỗi lòng, bi kịch lỡ vận nhưng hào hùng của một nhà Nho/vị tướng sống trong thời đại nhiều thăng trầm, giữ trọn lòng trung với nước, với dân.
- Phân tích được giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Thất ngôn bát cú Đường luật (thể loại, hình tượng, biểu tượng, điển cố, phong cách cổ điển).

- Năng lực số 

+ Biết tìm kiếm, lựa chọn, đối chiếu các nguồn thông tin tin cậy trên môi trường số (Internet, từ điển Hán Nôm online, tài liệu số) về lịch sử nhà Hậu Trần, tác giả Đặng Dung và thể thơ Đường luật.

+ Sử dụng hiệu quả các công cụ làm việc nhóm/trình chiếu kỹ thuật số (Padlet, Canva, Google Drive, Mentimeter,...) để chia sẻ sản phẩm học tập và thảo luận trực tuyến.

+ Biết chuyển đổi kết quả đọc hiểu, phân tích thành các sản phẩm số đơn giản (sơ đồ tư duy số, slide trình chiếu, bài đăngInfographic hoặc đoạn văn số hóa).

2. Về phẩm chất

- Có thái độ ngưỡng mộ, trân trọng đối với những tấm gương sống đẹp, xả thân vì đất nước; phát triển lòng yêu nước và trách nhiệm đối với dân tộc.

TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu

- Khơi gợi hứng thú để học sinh tiếp nhận nội dung bài học: những tiếc nuối pha lẫn sự nể phục và kính trọng thất bại của con người trong văn chương và trong lịch sử.

- Biết cách trình bày vấn đề

b. Nội dung hoạt động

· Vận dụng tri thức về cuộc sống và chính kiến của bản thân để trình bày vấn đề.

· HS biết độc lập suy nghĩ, làm chủ tình huống để có tư duy tiếp cận nội dung bài học.

· GV động viên khích lệ HS tự bộc lộ cảm xúc trước một vấn đề.

c. Sản phẩm

- HS chia sẻ quan điểm của bản thân.

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS cá nhân và chia sẻ ý kiến về vấn đề sau:

+ Một thất bại trong cuộc sống, văn học hoặc lịch sử mà em thấy vừa tiếc nuối vừa nể phục và kính trọng.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc thảo luận với người ngồi cạnh và thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS chia sẻ quan điểm của mình, cả lớp theo dõi, nhận xét và phản biện.
- GV lắng nghe, hỗ trợ, tư vấn

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV cho HS nhận xét chéo, chốt kiến thức như mục Dự kiến sản phẩm.
	* Hs có thể có nhiều cách kiến giải khác nhau sau đây là một vài gợi ý:

+ Trong cuộc sống: HS tự bộc lộ

+ Trong văn học: (HS có thể kể) Vũ Như Tô (Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài; Hộ (Đời Thừa); Gia Cát Lượng (Tam Quốc diễn nghĩa),…

+ Trong lịch sử:  (HS có thể kể) Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Duy Tân; Hàm Nghi…




HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu:
· Nhận biết và phân tích được đề tài, dấu hiệu thể loại thơ Thất ngôn bát cú Đường luật và phong cách cổ điển trong Cảm hoài.

· Phân tích được hình tượng nhân vật trữ tình, các biểu tượng nghệ thuật kì vĩ, ý chí của người anh hùng lỡ vận.

· Vận dụng năng lực số để tra cứu văn bản Hán Nôm, hoàn thành sơ đồ tư duy/bảng học tập số.

b. Tổ chức thực hiện 
Vấn đề 1: Đề tài, dấu hiệu thể loại và so sánh bản dịch
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng bản phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ.

- GV chia lớp thành các nhóm học tập, giao nhiệm vụ tìm hiểu đề tài, thể loại và so sánh bản dịch.

- Tích hợp Năng lực số: Hướng dẫn HS sử dụng từ điển Hán Nôm trực tuyến hoặc tra cứu kho tài nguyên số để kiểm tra nghĩa các từ: "du du", "nhập hàm ca", "Long Tuyền".

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc bài thơ, thảo luận nhóm và ghi nhận xét vào Phiếu học tập (bằng giấy hoặc File Google Docs chung của nhóm).

Bước 3: Báo cáo kết quả
- Đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác phản biện, bổ sung qua màn hình trình chiếu.

Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, chốt kiến thức chuẩn.
	1. Đề tài: Chí khí của người anh hùng trước vận nước.

2. Dấu hiệu thể loại (Thất ngôn bát cú Đường luật):
- Số câu: 8 câu; số chữ: 7 chữ/câu (tổng 56 chữ).

- Vần: Độc vận "a" ở các câu 1, 2, 4, 6, 8 (thế, ca, hà, tha, ma).

- Luật: Luật trắc, vần bằng; Niêm đúng quy tắc.

- Đối: Đối chuẩn ở 2 câu Thực (3 - 4) và 2 câu Luận (5 - 6).

- Bố cục: Đề – Thực – Luận – Kết (hoặc 4/4).

3. So sánh bản phiên âm và bản dịch thơ:
- Câu 1: Từ "du du" (kéo dài mãi không cùng) được dịch là "ngổn ngang" (bề bộn) -> khá sát nhưng chưa diễn tả hết độ dằng dặc của thời gian/tâm trạng.

- Câu 2: "Nhập hàm ca" (hát ngấu nghiến/gượng hát trong cuộc say) dịch là "cuộc say ca" -> chưa thể hiện rõ sự gượng gạo, nuốt phẫn oán vào trong.

- Câu 8: "Long Tuyền đới nguyệt ma" -> Bản dịch chưa bật hết ý "Long Tuyền" là thanh gươm báu quý giá, làm giảm đi vẻ đẹp tráng lệ, sắc bén của hành động mài gươm dưới trăng.


Vấn đề 2: Phân tích Nhân vật trữ tình
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm dựa trên các câu hỏi hướng dẫn:

+ Nhiệm vụ 1: Phân tích hoàn cảnh, tình thế và cảm xúc của nhân vật trữ tình trong 4 câu thơ đầu.

+ Nhiệm vụ 2: Phân tích các biểu tượng nghệ thuật và hình ảnh người tráng sĩ mài gươm trong 4 câu thơ cuối.

- Tích hợp Năng lực số: GV cung cấp cho HS đường link/QR Code truy cập tư liệu lịch sử số hóa (video ngắn hoặc bài viết tư liệu về cuộc khởi nghĩa Hậu Trần và Đặng Dung) để HS nắm rõ bối cảnh lịch sử.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS xem tư liệu số, làm việc nhóm, phân tích văn bản và hệ thống hóa ý kiến lên sơ đồ tư duy số (Coggle/MindMeister hoặc Canva).

Bước 3: Báo cáo kết quả
- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm sơ đồ tư duy.

- GV và các nhóm khác nhận xét, tương tác.

Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV chốt lại nội dung giá trị nhân vật trữ tình.


	1. Bốn câu đầu: Hoàn cảnh, tình thế và bi kịch của người anh hùng
- Hoàn cảnh: "Việc đời dằng dặc", thân đã già, thù nước chưa trả mà tóc đã bạc sớm.

- Bối cảnh lịch sử (đối chiếu tư liệu): Thời Hậu Trần lực kiệt, quân ít (chỉ vài trăm người) chống giặc Minh đông hàng chục vạn -> Tình thế "lấy một cây gỗ chống giữ ngôi nhà lớn đã xiêu vẹo".

- Tâm trạng: Cay đắng, bất lực trước thời vận ("vô lưu nại"), đành đắm mình vào chén rượu để giải tỏa nhưng nỗi phẫn uất vẫn đọng lại.

- Nhận thức về thời thế: "Gặp thời" thì kẻ thường (Phàn Khoái, Hàn Tín) cũng làm nên chuyện; "Mất thời" thì anh hùng dẫu tài giỏi cũng phải nuốt hận.

2. Bốn câu sau: Nỗi lòng, ý chí và hình tượng bi tráng
- Các biểu tượng kì vĩ: "Xoay trục đất" (hoàn thiên chuyển địa), "rửa binh khí" (phủ thiên hà): Tầm vóc vũ trụ, thể hiện khát vọng lớn lao cứu vớt đất nước, chấm dứt chiến tranh mang lại bình yên.

- Hình tượng người tráng sĩ mài gươm: "Thù nước chưa trả - đầu đã bạc" >< "Đêm đêm mài gươm dưới bóng trăng".

+ Tinh thần kiên cường, bền gan không nản chí.

+ Biểu tượng đẹp đẽ, hùng tráng của người anh hùng thất thế nhưng tâm huyết cứu nước chưa bao giờ nguội lạnh.

+ Ngàn năm sau vẫn đọng lại sinh khí lẫm liệt (Phan Huy Chú).




Vấn đề 3 & 4: Đặc sắc nghệ thuật và Phong cách cổ điển
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi: Tổng hợp các đặc sắc nghệ thuật và chỉ ra biểu hiện của phong cách cổ điển trong bài thơ dựa vào Tri thức ngữ văn.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Các cặp đôi trao đổi, ghi kết quả ra phiếu học tập số hoặc giấy.

Bước 3: Báo cáo kết quả
- Đại diện 1 - 2 cặp đôi phát biểu, cả lớp góp ý.

Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV đánh giá, chốt kiến thức chuẩn.


	1. Đặc sắc nghệ thuật:
- Bút pháp cổ điển, hàm súc, cô đọng.

- Sử dụng hình tượng kì vĩ, biểu tượng mang tầm vóc vũ trụ, điển cố điển tích sâu sắc.

- Giọng điệu hào hùng, bi tráng.

2. Biểu hiện của phong cách cổ điển:
- Về nội dung: Đề tài cao nhã (chí khí anh hùng); Cảm hứng hướng về cái vĩnh hằng, vô biên (vũ trụ, giang sơn, thời gian); Đề cao giá trị nhân cách, lý tưởng xả thân.

- Về hình thức: Thể thơ Đường luật nghiêm cẩn; Tính quy phạm và ước lệ trong hình ảnh (xoay trục đất, rửa binh khí, gươm Long Tuyền); Ngôn ngữ Hán Nôm trang trọng.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức về thông điệp bài thơ, các bước nhận diện phong cách cổ điển và quy trình đọc hiểu một bài thơ trung đại.

- Kiểm tra, đánh giá nhanh thông qua ứng dụng công cụ số.

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức trò chơi trắc nghiệm/câu hỏi ôn tập ngắn trên nền tảng số (Kahoot/Quizizz/Google Forms) gồm các câu hỏi:

+ Câu 1: Thông điệp/Ý nghĩa cốt lõi của bài thơ Cảm hoài?

+ Câu 2: Các bước nhận diện phong cách cổ điển qua thơ trung đại?

+ Câu 3: Quy trình đọc hiểu một bài thơ trung đại Đường luật?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS dùng điện thoại/máy tính bảng tham gia trả lời trắc nghiệm trực tuyến.

Bước 3: Báo cáo kết quả
- Hệ thống tự động tổng hợp kết quả và hiển thị bảng xếp hạng.

- GV giải đáp nhanh các câu HS làm sai nhiều.

Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV tổng kết kiến thức trọng tâm.
	1. Thông điệp bài thơ:
Bài thơ giãi bày nỗi lòng trước thời cuộc, thể hiện tâm trạng bi tráng và ý chí quật cường, kiên trung của người anh hùng dẫu lỡ vận.

2. Các bước nhận diện phong cách cổ điển:
- Bước 1: Đọc, nhận diện thể loại và quy cách thi luật.

- Bước 2: Xác định phương diện nội dung (đề tài trang nhã, cảm hứng vĩnh hằng, hình tượng lý tưởng).

- Bước 3: Phân tích phương diện nghệ thuật (tính quy phạm, ước lệ, điển cố).

3. Cách đọc hiểu thơ trung đại:
- Đọc, tra cứu từ ngữ/chú thích và đối chiếu bản dịch với bản phiên âm.

- Phân tích nhân vật trữ tình trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

- Đánh giá nét đặc sắc về nghệ thuật và phong cách tác giả.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG & TẠO DỰNG SẢN PHẨM SỐ

a. Mục tiêu
- HS vận dụng được kiến thức đã học để viết đoạn văn phân tích một biểu tượng nghệ thuật đặc sắc trong bài thơ.

- Phát triển năng lực số thông qua việc thực hiện và nộp sản phẩm học tập trên hệ thống quản lý học tập số (LMS/Google Classroom).

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ (Về nhà)
- Nhiệm vụ viết: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một biểu tượng nghệ thuật mà em cho là đặc sắc nhất trong bài thơ Cảm hoài.

- Tích hợp Năng lực số:
+ HS soạn thảo đoạn văn trên file Docs/Word hoặc thiết kế dưới dạng 1 trang Infographic/Slide trực quan.

+ Nộp bài lên hệ thống Google Classroom/LMS của lớp đúng thời hạn quy định.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tự hoàn thiện bài viết ở nhà, thực hiện thao tác nộp bài số hóa.

Bước 3: Báo cáo, nhận xét (Vào đầu tiết học sau)
- GV chọn ngẫu nhiên 2 - 3 sản phẩm số của HS trên hệ thống để trình chiếu trước lớp.

- HS cả lớp cùng nhận xét, góp ý chéo trực tiếp.

Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, cho điểm đánh giá quá trình.


	1. Yêu cầu về nội dung đoạn văn (150 chữ):
- Chọn đúng một biểu tượng đặc sắc (ví dụ: Hình ảnh tráng sĩ mài gươm dưới trăng, Hình ảnh kéo sông Ngân rửa binh khí,...):

+ Nêu rõ tên biểu tượng và vị trí trong bài thơ.

+ Phân tích ý nghĩa biểu tượng (ý chí, khát vọng, vẻ đẹp bi tráng của nhân vật trữ tình).

+ Bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của cá nhân về biểu tượng đó.

2. Yêu cầu về hình thức & Năng lực số:
- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn, dung lượng quy định.

- Thao tác thành thạo kỹ năng nộp bài, định dạng văn bản số/Infographic sạch đẹp, khoa học.


ĐỌC 

TÂY TIẾN

Quang Dũng
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về năng lực 

- Nắm vững thông tin cơ bản về tác giả Quang Dũng (tiểu sử, phong cách nghệ thuật) và hoàn cảnh ra đời của bài thơ Tây Tiến.
-  Nhận biết và phân tích được đặc điểm của phong cách lãng mạn (cảm hứng, hình tượng, ngôn ngữ, thủ pháp tương phản) trong bài thơ.

- Phân tích được sự hòa quyện giữa bút pháp lãng mạn và bút pháp hiện thực trong việc tái hiện thiên nhiên miền Tây và chân dung người lính Tây Tiến.

- Hiểu được một thời kì "khổ cực nhưng vĩ đại" của dân tộc; trân trọng vẻ đẹp tâm hồn, chí khí của người lính trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt.

Năng lực số

- Khai thác, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin về tư liệu lịch sử đoàn binh Tây Tiến, tác giả Quang Dũng trên môi trường số (Internet, thư viện số, bản đồ số).

- Biết chuyển đổi kết quả học tập thành các sản phẩm số (slide trình chiếu, sơ đồ tư duy số, thiết kế Infographic hoặc đăng bài thảo luận trên không gian học tập trực tuyến).

- Sử dụng các ứng dụng tương tác (Padlet, Mentimeter, Kahoot/Quizizz, Google Classroom) để trao đổi, làm việc nhóm và phản biện.

3. Về phẩm chất
- Có thái độ trân trọng, tri ân những cống hiến, hi sinh của thế hệ cha anh; phát triển lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với đất nước.
Tiến trình hoạt động

* Hoạt động Mở đầu

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế cho học sinh tiếp nhận nội dung văn bản: đề tài và cảm hứng sáng tác của bài thơ.

- Khơi dậy niềm đam mê cảm nhận những hình ảnh đẹp về cuộc sống và con người.

b. Nội dung hoạt động

- HS theo dõi qua máy chiếu/tivi một số hình ảnh do GV trình chiếu.

- HS trao đổi, thảo luận và trình bày suy nghĩ của mình.

c. Sản phẩm

- HS trao đổi suy nghĩ của mình.

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ (có thể tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn.):
+ Kể tên các tác phẩm thơ viết về đề tài người lính (Anh bộ đội cụ Hồ) trong văn học Việt Nam. Từ đó, nêu cảm nhận chung về hình ảnh người lính đó.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS  trình bày ý kiến của mình.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV gọi khoảng 2-3 em chia sẻ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV cho HS đánh giá, phản biện trao đổi.

- Từ đó GV dẫn dắt vào bài mới.


	* HS thực hiện kể tên các tác phẩm viết về người lính (Anh bộ đội cụ Hồ):

- Có thể kể đến những tác phẩm thơ

+ Đồng Chí (Chính Hữu); Hoan hô chiến sĩ Điện Biên (Tố Hữu), Tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật),…

* HS nêu cảm nhận chung về hình ảnh người lính

+ Lí tưởng chiến đấu, ý chí quyết tâm giải phóng dân tộc
+ Tinh thần dũng cảm, yêu nước mãnh liệt
+ Sử dụng sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội để vượt qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt.


* Hoạt động  Hình thành kiến thức mới.

*Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin về tác giả và văn bản

a. Mục tiêu

- HS nắm được các thông tin cơ bản về tác giả Quang Dũng: tiểu sử, tác phẩm chính; đặc điểm phong cách thơ,…

- HS nắm được các thông tin ban đầu về văn bản Tây Tiến.

b. Nội dung hoạt động

+ HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ HS dựa vào SGK và tìm hiểu qua internet để nắm được thông tin.

+ GV hướng dẫn học sinh thực hiện và trình bày.

c. Sản phẩm

+ Kết quả hoạt động của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS tìm hiểu tác giả và văn bản (ở nhà). Yêu cầu HS trình bày nhanh tại lớp các vấn đề

+ Thông tin về tác giả.

+ Thông tin về bài thơ.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS tham khảo SGK, nền tảng công nghệ số để thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo kết quả học tập tại lớp. GV gọi 1-2 em trình bày sản phẩm (Qua Ti vi/ Máy chiếu). GV tổ chức cho HS góp ý, nhận xét và bổ sung để hoàn thiện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của HS.
	I.Vài nét về tác giả và văn bản

1. Tác giả





3. Bài thơ 

- Ban đầu có tên Nhớ Tây Tiến.

- Sáng tác 1948, sau khi ông rời binh đoàn Tây Tiến.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

*Hoạt động 2.1: Tìm hiểu thông tin về tác giả và văn bản

a. Mục tiêu:
- Nắm được những thông tin cốt lõi về tiểu sử, phong cách thơ Quang Dũng và hoàn cảnh ra đời bài thơ Tây Tiến.

- Vận dụng kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp tư liệu trên môi trường số.

b. Tổ chức thực hiện 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho HS (từ buổi trước): Tìm hiểu về tác giả Quang Dũng và đoàn quân Tây Tiến qua SGK và Internet.

- Tích hợp Năng lực số: Nhóm được phân công chuẩn bị bài thuyết trình bằng Canva/PowerPoint hoặc sơ đồ tư duy số.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc nhóm, tổng hợp thông tin, chuẩn bị slide/video ngắn giới thiệu.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm qua máy chiếu/TV.

- Các HS khác theo dõi, đặt câu hỏi phản biện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét về kỹ năng tìm kiếm tư liệu số, kỹ năng thuyết trình và chốt kiến thức chuẩn.
	I. Vài nét về tác giả và văn bản
1. Tác giả Quang Dũng (1921 - 1988):
- Tên khai sinh: Bùi Đình Diệm. Quê quán: Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

- Năm 1947, gia nhập đoàn quân Tây Tiến, vừa chiến đấu vừa làm công tác tuyên truyền.

- Hồn thơ: Nghệ sĩ đa tài (làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc). Thơ hồn hậu, phóng khoáng, giàu cảm hứng lãng mạn; ngôn ngữ thơ kết hợp màu sắc cổ điển và hiện đại, giàu chất nhạc, chất họa.

- Tác phẩm chính: Mây đầu ô (thơ), Đường lên châu Thuận (truyện ký),...

2. Tác phẩm Tây Tiến:
- Hoàn cảnh sáng tác: Viết năm 1948 tại Phù Lưu Chanh khi tác giả đã chuyển sang đơn vị khác.

- Nhan đề ban đầu: Nhớ Tây Tiến (sau đổi thành Tây Tiến).


*Hoạt động 2.2: Đọc hiểu chi tiết văn bản

a. Mục tiêu
- Nhận biết và phân tích được cảm hứng lãng mạn, cảm hứng bi tráng, hình tượng nhân vật trữ tình, ngôn ngữ nghệ thuật và biểu tượng trong bài thơ.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích tác phẩm văn học trung đại - hiện đại và hợp tác số.

b. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV mời 1 - 2 HS đọc diễn cảm bài thơ.

- GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận theo 4 Vấn đề:

+ Vấn đề 1: Đề tài và cảm hứng chủ đạo.

+ Vấn đề 2: Hình tượng nhân vật trữ tình (Thiên nhiên Tây Bắc, tình quân dân, chân dung người lính và lời thề gắn bó).

+ Vấn đề 3: Ngôn ngữ và biểu tượng đặc biệt.

+ Vấn đề 4: Phong cách lãng mạn.

- Tích hợp Năng lực số: GV cung cấp đường link tư liệu lịch sử số hóa (bản đồ đường hành quân Tây Tiến, hình ảnh tư liệu). Yêu cầu các nhóm thảo luận và hoàn thiện Phiếu học tập số trên Google Docs/Jamboard.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc nhóm, truy cập tư liệu, trao đổi và tổng hợp ý kiến.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện
- Đại diện từng nhóm báo cáo sản phẩm.

- GV điều hành thảo luận mở: Vì sao hình tượng người lính Tây Tiến từng có thời kỳ bị cho là "xa lạ" với hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ? Quan điểm của em?
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức theo từng vấn đề.
	II. Đọc hiểu văn bản
Vấn đề 1: Đề tài và cảm hứng chủ đạo
- Đề tài: Chiến tranh và người lính.

- Cảm hứng chủ đạo: Cảm hứng lãng mạn hòa quyện với cảm hứng bi tráng.

Vấn đề 2: Hình tượng nhân vật trữ tình
1. Nỗi nhớ khơi nguồn (2 câu đầu):
- Nỗi nhớ hướng về sông Mã, rừng núi Tây Bắc và đoàn binh Tây Tiến.

- Từ láy "chơi vơi": Nỗi nhớ mông lung, tiềm ẩn, lan tỏa theo độ lùi của thời gian.

2. Nhớ thiên nhiên Tây Bắc và chặng đường hành quân:
- Dữ dội, hoang sơ, hiểm trở:
+ Địa danh: Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch,...

+ Nét vẽ gân guốc: "khúc khuỷu", "thăm thẳm", "cồn mây", "súng ngửi trời" (ẩn dụ ngạo nghễ), nhịp thơ bẻ đôi 4/3 thể hiện độ dốc dựng đứng.

+ Bí ẩn, đe dọa: "Chiều chiều thác gầm thét / Đêm đêm cọp trêu người".

- Thơ mộng, lãng mạn: "Sương lấp đoàn quân mỏi", "Hoa về trong đêm hơi", "Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi" (toàn thanh bằng, tạo âm hưởng êm dịu).

3. Nhớ kỉ niệm tình quân dân:
- Đêm liên hoan văn nghệ: Không khí tưng bừng ("bừng", "đuốc hoa"); các cô gái Thái e ấp, tình tứ ("kìa em xiêm áo"); âm nhạc vũ điệu rộn rã làm say đắm tâm hồn người lính.

- Cảnh sông nước Tây Bắc mờ ảo: Không gian "chiều sương", hình ảnh "hồn lau nẻo bến bờ", "dáng người trên độc mộc" thanh thoát, hài hòa với thiên nhiên.

4. Chân dung người lính Tây Tiến:
- Ngoại hình kiêu hãnh: "Không mọc tóc", "quân xanh màu lá" - hiện thực thiếu thốn, bệnh sốt rét nghiệt ngã nhưng qua cái nhìn lãng mạn lại toát lên nét oai phong, dữ dằn như hổ trướng ("dữ oai hùm").

- Tâm hồn mộng mơ: "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" - nét lãng mạn của những người lính trí thức tiểu tư sản, biến nỗi nhớ thành sức mạnh chiến đấu.

- Sự hi sinh bi tráng:
+ "Rải rác biên cương mồ viễn xứ": Hiện thực đau thương nhưng được làm nhẹ bớt qua cụm từ "áo bào thay chiếu", "về đất" (nói giảm nói tránh).

+ "Sông Mã gầm lên khúc độc hành": Nhân hóa thiên nhiên tấu lên bản nhạc bi tráng đưa tiễn người anh hùng về với đất mẹ.

5. Lời thề gắn bó (4 câu kết):
- Tinh thần "Một đi không trở lại", lời thề gắn bó tâm hồn với mùa xuân lịch sử 1947 và miền Tây Bắc.

Vấn đề 3: Ngôn ngữ và biểu tượng
- Ngôn ngữ tổ chức độc đáo: Sự kết hợp từ ngữ phá cách ("súng ngửi trời", "dốc thăm thẳm" - kết hợp từ chỉ độ sâu cho chiều cao).

- Phối hợp nhạc điệu đặc sắc: Cụm câu nhiều thanh trắc tạo sự nhọc nhằn dằn xóc, nối tiếp câu toàn thanh bằng gợi sự xoa dịu, mênh mang.

Vấn đề 4: Phong cách lãng mạn
- Khẳng định, ngợi ca chí khí phi thường và vẻ đẹp tâm hồn của con người trên nền thiên nhiên kì vĩ.

- Sử dụng triệt để thủ pháp tương phản (hiểm trở >< thơ mộng; gian khổ, cái chết >< tâm hồn bay bổng, sự bất tử).


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Hệ thống hóa kiến thức về chủ đề, cách đọc hiểu một bài thơ trữ tình hiện đại và phương pháp nhận diện phong cách lãng mạn.

- Đánh giá kết quả học tập nhanh qua hệ thống trắc nghiệm/tương tác số.

b. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức bài trắc nghiệm nhanh trên Quizizz/Kahoot hoặc giao phiếu bài tập gồm 3 câu hỏi:

+ Câu 1: Xác định chủ đề của bài thơ Tây Tiến.

+ Câu 2: Nêu các dấu hiệu nhận diện phong cách lãng mạn trong một bài thơ trữ tình hiện đại.

+ Câu 3: Tóm tắt các bước đọc hiểu một bài thơ trữ tình hiện đại.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thao tác cá nhân trên thiết bị số hoặc trả lời ra vở luyện tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện
- Hệ thống tự động tổng hợp biểu đồ kết quả (nếu dùng Quizizz). GV mời HS giải thích lý do lựa chọn đáp án.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận sản phẩm chuẩn.
	1. Chủ đề bài thơ:
Nỗi nhớ da diết về đồng đội, về binh đoàn Tây Tiến và mảnh đất Tây Bắc; qua đó tái hiện bức tranh thiên nhiên kì vĩ và chân dung bi tráng, lãng mạn của người lính chống Pháp.

2. Nhận diện phong cách lãng mạn:
- Bước 1: Xác định cảm hứng chủ đạo (hướng về cái cao cả, vượt lên thực tại).

- Bước 2: Phân tích thể giới nội tâm, ước mơ, khát vọng và trí tưởng tượng.

- Bước 3: Chỉ ra các yếu tố nghệ thuật: Ngôn ngữ giàu chất nhạc/họa, sự sáng tạo hình ảnh, sử dụng thủ pháp tương phản mạnh mẽ.

3. Quy trình đọc hiểu bài thơ trữ tình hiện đại:
- Đọc, tìm hiểu xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác và cảm hứng chủ đạo.

- Xác định mạch cảm xúc, bố cục.

- Phân tích hình tượng nhân vật trữ tình, chi tiết nghệ thuật, biểu tượng.

- Đánh giá giá trị nội dung, tư tưởng và phong cách nghệ thuật bài thơ.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG & TẠO DỰNG SẢN PHẨM SỐ

a. Mục tiêu
- Viết được đoạn văn cảm nhận về một nét đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến.

- Phát triển năng lực số thông qua việc ứng dụng công cụ công nghệ để thiết kế và nộp sản phẩm học tập trực tuyến.

b. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ (Thực hiện ở nhà)
- Nhiệm vụ viết: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày cảm nhận của em về một nét đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến.

- Tích hợp Năng lực số:
+ HS có thể chọn trình bày dạng văn bản chuẩn hoặc thiết kế bài viết dưới dạng Infographic/Poster số (sử dụng Canva).

+ Nộp bài lên hệ thống quản lý học tập (Google Classroom/Padlet của lớp) đúng hạn.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài ở nhà, hoàn thiện sản phẩm và tải lên không gian học tập chung.

Bước 3: Báo cáo, đánh giá (Tiết học tiếp theo)
- GV chọn chiếu 2 - 3 bài viết/Infographic tiêu biểu trên màn hình.

- HS tiến hành đánh giá chéo (chấm điểm, thả tim, bình luận nhận xét) trên nền tảng số.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tổng kết, nhận xét tinh thần làm việc và trao điểm đánh giá quá trình.
	1. Yêu cầu về Nội dung:
- Chọn đúng một nét đẹp tiêu biểu của người lính Tây Tiến (ví dụ: Tinh thần vượt khó kiên cường, Tâm hồn lãng mạn, mộng mơ, Sự hi sinh hào hùng, bi tráng).

- Phân tích làm rõ nét đẹp đó qua các chi tiết, từ ngữ, hình ảnh thơ tiêu biểu.

- Bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng trước thế hệ cha anh.

2. Yêu cầu về Hình thức & Năng lực số:
- Đảm bảo dung lượng khoảng 150 chữ, lập luận chặt chẽ.

- Sử dụng thành thạo công cụ số để tạo sản phẩm trực quan, đúng hạn và tương tác tích cực trên không gian mạng.


ĐỌC 

ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA





   Thanh Thảo

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về Năng lực
- HS biết cách khai thác thông tin về tác giả Thanh Thảo, người nghệ sĩ Lor-ca và hoàn cảnh sáng tác để khám phá tác phẩm.

- Nhận biết và phân tích được hình tượng nghệ thuật Lor-ca – người đấu sĩ, người nghệ sĩ tự do, cô đơn với khát vọng cách tân nghệ thuật và cái chết bi tráng.

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của thơ trữ tình hiện đại với các yếu tố tượng trưng, siêu thực, ngôn ngữ mộc mạc và nhạc tính đặc sắc.

- Có ý thức trân trọng sự sáng tạo nghệ thuật vì Cái Đẹp chân chính; cảm thông và ngưỡng vọng những thiên tài nghệ thuật.

- Năng lực số

+ Khai thác, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, hình ảnh, tư liệu video (từ các kênh tin cậy như VTV, Youtube, thư viện tư liệu số) về văn hóa Tây Ban Nha, nghệ thuật đấu bò tót và tiểu sử Federico García Lorca.

+ Sử dụng các nền tảng tương tác số (Padlet, Mentimeter, Google Drive, Canva,...) để trao đổi, làm việc nhóm, chia sẻ cảm nhận và phản biện trực tuyến.

+ Chuyển đổi kết quả đọc hiểu, phân tích thành các sản phẩm số (Infographic, sơ đồ tư duy số, slide trình chiếu hoặc đoạn văn số hóa trên LMS).

2. Về phẩm chất

- Trân trọng sáng tạo nghệ thuật; nuôi dưỡng tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc trước những giá trị văn hóa, nghệ thuật của nhân loại.

* Hoạt động Mở đầu

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế cho học sinh tiếp nhận nội dung văn bản: ấn tượng về văn hóa đất nước Tây Ban Nha.

- Biết cach phát biểu suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về môtj đất nước qua hình ảnh.

b. Nội dung hoạt động

- HS theo dõi qua máy chiếu/tivi một số hình ảnh do GV trình chiếu.

- HS trao đổi, thảo luận và trình bày suy nghĩ của mình.

c. Sản phẩm

- HS trao đổi suy nghĩ của mình.

d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS (Ở nhà) xem video VTV đặc biệt: https://www.youtube.com/watch?v=4lNzJxMRfnE.   Xem Giới thiệu về đất nước Tây Ban Nha và lễ hội Đấu bò tót trên mạng YouTube. Từ đó hãy cho biết:

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS  trình bày ý kiến của mình.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV gọi khoảng 2-3 em chia sẻ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV cho HS đánh giá, phản biện trao đổi 


	* HS có thể trình bày nhiều ý kiến khác nhau về đất nước và lễ hội đấu bò tót ở Tây Ban Nha, sau đây là một số gợi ý:

1. Đất nước Tây Ban Nha

- Tây Ban Nha là một trong những quốc gia có nền văn hóa đặc sắc nhất trên thế giới. Do từng có hệ thống thuộc địa rộng lớn vào thế kỉ 16 nên những ảnh hưởng văn hóa của Tây Ban Nha đã trải rộng trên khắp thế giới với những lễ hội nổi tiếng như đấu bò tót, ném cà chua,..

2. Lễ hội đấu bò tót

- Đấu bò được coi một sự kiện lớn, một ngày lễ long trọng và cái chết thậm chí còn được coi là vinh quang chứ không đáng buồn. "Nếu loại bỏ cái chết khỏi trận đấu bò, nó sẽ chỉ đơn giản là một màn xiếc thú", đó là một trong số nhiều lời biện minh cho lễ hội truyền thống này khi nó được yêu cầu trở nên ít bạo lực hơn và tránh đổ máu.

"Ở các quốc gia khác, chết là hết. Thời khắc cái chết gần kề là lúc hạ màn. Còn ở Tây Ban Nha thì ngược lại, đó mới là lúc khai màn", nhà thơ nổi tiếng Federico Garcia Lorca tin chắc rằng bằng đôi mắt tập trung cao độ và không chớp, một người Tây Ban Nha mới có thể thể hiện những phẩm chất tốt nhất - lòng dũng cảm, coi thường hiểm nguy và sự cao thượng. Vì vậy, từ đầu thế kỷ 18 đến nay, những màn trình diễn đấu bò với một kết cục đẫm máu gần như không thể tránh khỏi vẫn là một phần cuộc sống hàng ngày ở Tây Ban Nha. Jose Luis Bote, một cựu vận động viên đấu bò và hiện là giám đốc của trường dạy đấu bò mang tên Martial Lavender, cho biết: "Bất cứ người đấu bò nào khi ra trận đều biết rằng cái chết luôn cận kề nhưng họ không bao giờ nghĩ đến nó. Đó là công việc của họ". Giải thưởng cao nhất cho một đấu sĩ là tai và đuôi được cắt ra từ con vật bị họ đánh bại, đồng nghĩa với việc con bò trở thành tài sản của người đấu sĩ.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

*Hoạt động 2.1: Tìm hiểu thông tin về tác giả và văn bản

a. Mục tiêu
- Nắm được thông tin cơ bản về nhà thơ Thanh Thảo và nhân vật F.G. Lor-ca cùng hoàn cảnh ra đời bài thơ.

- Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp và trình bày sản phẩm số.

b. Tổ chức thực hiện 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu nhóm HS được phân công trình bày sản phẩm tìm hiểu về Thanh Thảo và Lor-ca (đã chuẩn bị ở nhà).

- Tích hợp Năng lực số: Nhóm sử dụng công cụ thiết kế Canva/PowerPoint để trình chiếu bài giới thiệu.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm trên máy chiếu/Tivi.

- HS cả lớp theo dõi, ghi chép ý chính.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện
- HS lớp đặt câu hỏi giao lưu; đại diện nhóm trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét về kỹ năng tổng hợp thông tin số, kỹ năng trình bày và chốt kiến thức chuẩn.
	I. Vài nét về tác giả, nhân vật và văn bản
1. Tác giả Thanh Thảo:
- Nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.

- Phong cách thơ: Đổi mới, cách tân mạnh mẽ; giàu suy tư, trăn trở về cuộc sống và nghệ thuật; thể hiện xu hướng tượng trưng, siêu thực.

2. Nhân vật F.G. Lor-ca (1898 - 1936):
- Nhà thơ, nhà kịch nghệ thiên tài người Tây Ban Nha.

- Cổ vũ dân chủ, chống lại chế độ độc tài phát xít Franco và luôn khát khao cách tân nghệ thuật.

- Bị phát xít bắn hại năm 1936, để lại sự tiếc thương vô cùng cho nhân loại.

3. Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca:
- Rút từ tập Khối vuông ru-bích (1985).

- Thể hiện niềm ngưỡng vọng, xót thương sâu sắc của Thanh Thảo dành cho Lor-ca.




*Hoạt động 2.2: Đọc hiểu chi tiết văn bản

a. Mục tiêu
- Nhận biết và phân tích được bố cục, mạch cảm xúc, hình tượng nghệ thuật Lor-ca, ngôn ngữ giàu nhạc tính và các yếu tố tượng trưng, siêu thực trong bài thơ.

- Vận dụng kỹ năng phân tích văn bản hiện đại và hợp tác trên nền tảng số.

b. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm bài thơ (ngắt giọng linh hoạt, chú ý nhạc tính và nhịp điệu).

- GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận 4 Vấn đề:

+ Vấn đề 1: Bố cục và mạch cảm xúc.

+ Vấn đề 2: Hình tượng Lor-ca (người nghệ sĩ tự do, cái chết oan khuất, nỗi xót thương).

+ Vấn đề 3: Ngôn ngữ và nhạc tính.

+ Vấn đề 4: Biểu tượng và yếu tố tượng trưng, siêu thực.

- Tích hợp Năng lực số: GV cung cấp file Google Docs/Jamboard chung cho các nhóm làm bài; hỗ trợ HS tra cứu thông tin bổ trợ nếu cần.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thảo luận, tổng hợp phân tích văn bản và ghi kết quả vào không gian làm việc số của nhóm.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- Các nhóm khác phản biện, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và chuẩn hóa kiến thức từng nội dung.


	II. Đọc hiểu văn bản
Vấn đề 1: Bố cục và mạch cảm xúc
- Dòng 1 – 6: Hình ảnh Lor-ca - người nghệ sĩ tự do, đơn độc.

- Dòng 7 – 18: Cái chết oan khuất của Lor-ca và sự dở dang của khát vọng cách tân.

- Dòng 19 – 22: Nỗi xót thương qua hình ảnh tiếng đàn.

- Dòng 23 – 31: Sự siêu thoát và bất tử của hình tượng Lor-ca.

Vấn đề 2: Hình tượng Lor-ca
1. Người nghệ sĩ tự do và đơn độc (Dòng 1 - 6):
- "Áo choàng đỏ" - hình ảnh đấu sĩ kiên cường chống chế độ độc tài.

- "Tiếng đàn bọt nước", "hoa li-la": Cái đẹp mong manh, thanh cao, sinh sôi bất tận.

- Từ láy "đi lang thang", "chếnh choáng", "mỏi mòn": Tư thế tự do nhưng vô cùng đơn độc của Lor-ca trước bối cảnh chính trị và nền nghệ thuật già cỗi.

2. Cái chết bi phẫn và khát vọng dở dang (Dòng 7 - 18):
- "Áo choàng bê bết đỏ": Cảnh tượng thảm sát dã man.

- Sự biến đổi của tiếng đàn (Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác):
+ "Tiếng ghi ta nâu": Trầm tĩnh, suy tư (màu của đất).

+ "Tiếng ghi ta lá xanh": Thiết tha, hi vọng.

+ "Tròn bọt nước vỡ tan": Bàng hoàng, đứt quãng.

+ "Ròng ròng máu chảy": Đau đớn, u uất, nghẹn ngào.

- Nghệ thuật đối lập giữa hát nghêu ngao >< áo choàng bê bết đỏ làm nổi bật sự tàn bạo của cái ác đối với Cái Đẹp.

3. Nỗi xót thương và sự bất tử (Dòng 19 - 31):
- "Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn": Lời đề từ thể hiện tình yêu nghệ thuật tha thiết và lời nhắn gửi thế hệ sau hãy vượt qua cái bóng nghệ thuật của ông để cách tân.

- "Không ai chôn cất tiếng đàn / tiếng đàn như cỏ mọc hoang": Cáo buộc thời đại, khẳng định sức sống mãnh liệt của cái Đẹp.

- "Giọt nước mắt vầng trăng / long lanh trong đáy giếng": Biểu tượng của sự trong sạch, bất tử.

- Hành động giã từ: Ném lá bùa, ném trái tim vào xoáy nước -> Sự siêu thoát thanh thản vào cõi vĩnh hằng.

Vấn đề 3: Ngôn ngữ và nhạc tính
- Chuỗi âm thanh "li-la li-la li-la": Mô phỏng tiếng dạo đàn bắt đầu và kết thúc, tạo dư âm ngân vang.

- Nhịp thơ tự do, ngắt nhịp linh hoạt; gieo vần phong phú (choàng - hoàng, đàn - hoang - trăng).

- Biện pháp điệp từ, điệp âm, từ láy tạo giai điệu dìu dặt, như một bản requiem (nhạc cầu hồn) bi tráng.

Vấn đề 4: Biểu tượng và yếu tố tượng trưng, siêu thực
- Yếu tố tượng trưng: Áo choàng đỏ, tiếng đàn, vầng trăng, đáy giếng,...

- Yếu tố siêu thực: Sự hòa trộn giữa thực và mộng, giữa ý thức và vô thức ("đường chỉ tay đã đứt", "Lor-ca bơi sang ngang trên chiếc ghi ta màu bạc").

- Tác dụng: Xóa bỏ logic thông thường, kích thích trí tưởng tượng, tạo độ mở cho các suy tưởng nghệ thuật sâu sắc.




 HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức về chủ đề bài thơ, ý nghĩa của nghệ thuật và phương pháp đọc hiểu bài thơ hiện đại có yếu tố tượng trưng, siêu thực.

- Đánh giá kết quả qua công cụ kiểm tra trực tuyến.

b. Tổ chức thực hiện 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức trò chơi trắc nghiệm/câu hỏi ôn tập trên hệ thống Kahoot/Quizizz hoặc phiếu bài tập nhanh:

+ Câu 1: Nêu chủ đề của bài thơ. Bài thơ gợi suy nghĩ gì về sức mạnh của nghệ thuật?

+ Câu 2: Cách nhận diện và chỉ ra tác dụng của yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ trữ tình hiện đại?

+ Câu 3: Tóm tắt quy trình đọc hiểu bài thơ trữ tình hiện đại mang phong cách tượng trưng, siêu thực.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS sử dụng thiết bị làm bài trắc nghiệm/trả lời ngắn.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện
- Hệ thống hiển thị kết quả tổng hợp. GV chỉ định đại diện HS giải thích lý do lựa chọn đáp án cho các câu hỏi phức tạp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, chốt đáp án và sản phẩm chuẩn.


	1. Chủ đề & Suy nghĩ về sức mạnh nghệ thuật
- Chủ đề: Tái hiện cuộc đời, cái chết bi tráng và sự bất tử của nghệ sĩ Lor-ca; thể hiện niềm xót thương và sự đồng cảm nghệ thuật sâu sắc của Thanh Thảo.

- Sức mạnh nghệ thuật: Nghệ thuật chân chính có sức sống mãnh liệt (như cỏ mọc hoang), vượt qua sự tàn bạo của cái ác và cái chết để trường tồn cùng thời gian.

2. Cách xác định yếu tố tượng trưng, siêu thực
- Phát hiện những hình ảnh kì lạ, liên kết không theo logic đời thường.

- Phân tích sự pha trộn giữa thực và mộng, vô thức và ý thức.

- Chỉ ra tác dụng: Tạo độ mở suy tưởng, tăng tính đa nghĩa và sức gợi cho thơ.

3. Quy trình đọc hiểu bài thơ trữ tình hiện đại
- Tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác, xác định mạch cảm xúc và bố cục.

- Phân tích hình tượng nghệ thuật và các lớp nghĩa biểu tượng.

- Nhận diện nghệ thuật ngôn từ, nhạc tính, yếu tố tượng trưng/siêu thực.

- Đánh giá thông điệp tư tưởng và giá trị thẩm mỹ của tác phẩm.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG & TẠO DỰNG SẢN PHẨM SỐ

a. Mục tiêu
- Viết được đoạn văn cảm nhận về một nét đặc sắc trong hình thức biểu đạt của bài thơ.

- Phát triển năng lực số thông qua việc biên tập và nộp bài lên hệ thống quản lý học tập.

b. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ (Thực hiện ở nhà)
- Nhiệm vụ viết: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày cảm nhận về một nét đặc sắc trong hình thức biểu đạt của bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (nhạc tính, yếu tố siêu thực, hình ảnh biểu tượng,...).

- Tích hợp Năng lực số:
+ HS soạn thảo bài viết trên định dạng văn bản số hoặc thiết kế Infographic số bằng Canva.

+ Đăng tải bài làm lên hệ thống LMS/Google Classroom/Padlet của lớp trước buổi học tiếp theo.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoàn thiện sản phẩm ở nhà và nộp theo đường link quy định.

Bước 3: Báo cáo, nhận xét (Vào đầu tiết học sau)
- GV chiếu 2 - 3 bài viết/Infographic tiêu biểu trên màn hình.

- HS tham gia nhận xét, chấm điểm chéo và thả tim/bình luận trên nền tảng số.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá chất lượng bài viết và kỹ năng ứng dụng công nghệ của HS.


	1. Yêu cầu về Nội dung:
- Chọn đúng một nét đặc sắc về hình thức biểu đạt (ví dụ: Nhạc tính mô phỏng tiếng đàn ghi ta, Các yếu tố siêu thực/tượng trưng, Biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác).

- Chỉ ra biểu hiện cụ thể trong bài thơ và phân tích giá trị thẩm mỹ mà nét đặc sắc đó mang lại.

- Thể hiện cảm xúc, suy nghĩ chân thành của cá nhân.

2. Yêu cầu về Hình thức & Năng lực số:
- Đảm bảo quy cách đoạn văn, dung lượng khoảng 150 chữ.

- Sử dụng thành thạo công cụ công nghệ để trình bày đẹp mắt, nộp bài đúng hạn và tương tác tích cực trên không gian mạng.


* THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ
 BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG THƠ
Yêu cầu của bài học

- HS nhận biết và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ và đối trong những văn bản văn học cụ thể.
- HS thực hành bài tập trong sách giáo khoa.

Tiến trình hoạt động

* Luyện tập, vận dụng
a. Mục tiêu

- HS biết cách vận dụng kiến thức về câu để thực hành nhận diện và sửa lỗi câu.

- HS hiểu về tác dụng của các thành phần câu để sửa lỗi về câu một cách chuẩn xác.

b. Nội dung

- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn HS nhận biết và trình bày
c. Sản phẩm

- Kết quả luyện tập  của HS

d. Tổ chức thực hiện
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu
Huy động kiến thức của HS về các biện pháp tu từ đã học.
b. Nội dung

c. Sản phẩm

d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung, HS hoạt động cá nhân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ và ghi kết quả vào giấy. Dự kiến sản phẩm như mục
Nội dung.
Bước 3 – 4. Tổ chức thảo luận và kết luận: GV khuyến khích HS xung phong trình bày sản phẩm (dự kiến 3 HS). GV nhận xét sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động của HS; củng cố kiến thức về điển cố.

2. Hoạt động 2: Phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ
a. Mục tiêu
Nhận biết, phân tích, đánh giá được tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.
b. Nội dung
Bài tập 1 (SGK Ngữ văn 12, tập một, tr. 51)
Bài tập 2 (SGK Ngữ văn 12, tập một, tr. 51)
c. Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.
Bài tập 1
a. Các hình ảnh nhân hoá “thác gầm thét”, “cọp trêu người” không chỉ tái hiện khung cảnh rừng già hoang vu, bí ẩn, dữ dội mà còn gợi cảm giác “rờn rợn” của những người lính Tây Tiến trước cảnh thiên nhiên hoang dã ngự trị, thú dữ rình rập, trêu đùa con người.
b. Biện pháp tu từ nhân hoá “Trời thu thay áo mới” khiến cho hình ảnh bầu trời thu như một con người trong màu áo mới tinh khôi với vẻ tươi tắn, rạng rỡ, sống động, ấm áp, biết “nói cười thiết tha”.
Bài tập 2
· “Oai hùm”: thể hiện cốt cách ngang tàng, kiêu dũng của người lính Tây Tiến.
“Dáng kiều thơm”: gợi vẻ đẹp duyên dáng, yêu kiều, sang trọng của những thiếu nữ Hà thành  thể hiện nỗi nhớ quê nhà, khát vọng tình yêu và tâm hồn mơ mộng, lãng mạn của người lính Tây Tiến
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV lần lượt giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung. Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp. Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.

GV cho HS làm bài tập 1 – 2. GV gọi 2 HS lên trình bày, mỗi HS trình bày một bài tập. Các HS khác nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm, yêu cầu HS ghi kết quả vào vở.

3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu
Nhận biết, phân tích, đánh giá được tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.
b. Nội dung
Bài tập 3 (SGK Ngữ văn 12, tập một, tr. 51)
Bài tập 4 (SGK Ngữ văn 12, tập một, tr. 51)
c. Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập/ vở.Bài tập 3
a. Điệp ngữ “dốc”, “ngàn thước”: nhấn mạnh sự hùng vĩ, hiểm trở của núi non vùng Tây Bắc với những con dốc tiếp nối nhau như không bao giờ hết; những đỉnh núi cao ngất trời và vực sâu thăm thẳm, đồng thời tạo âm hưởng nhịp nhàng cho đoạn thơ.

b. Điệp ngữ “tiếng ghi-ta”: liệt kê, nhấn mạnh những ấn tượng về tiếng đàn, về nghệ thuật và tâm hồn người nghệ sĩ Lor-ca; đồng thời tạo nhịp điệu, giai điệu cho các câu thơ, đoạn thơ.
Bài tập 4
a. Biện pháp tu từ đối ở bốn câu thơ (gặp thời – lỡ vận, đồ điếu – anh hùng, công thành dễ – hận xót xa; phò chúa – tẩy binh, dốc lòng – khôn lối, nâng trục đất – kéo Ngân Hà) có tác dụng nhấn mạnh những “trải nghiệm” đau đớn và bày tỏ nỗi niềm bi phẫn của nhân vật trữ tình.
b. Biện pháp tu từ đối được sử dụng một cách linh hoạt (đối từ ngữ chỉ địa danh như Sài Khao – Mường Lát), miêu tả trạng thái của cảnh vật (sương lấp – hoa về) có tác dụng nhấn mạnh vẻ đẹp của thiên nhiên miền sơn cước: vừa hiểm trở, hoang vu, giá lạnh vừa thơ mộng, tình tứ.
b.  Trong thơ Đường luật, đối trước hết là một yếu tố thi luật và có những quy định riêng; trong thơ hiện đại, đối là biện pháp tu từ được sử dụng một cách uyển chuyển, linh hoạt
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV lần lượt giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. GV cho một vài HS trình bày kết quả, các HS khác góp ý và bổ sung (nếu có). GV kết luận như mục Sản phẩm.

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu
Hiểu được tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ, vận dụng vào thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn.

b. Nội dung
Nhiệm vụ về nhà: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ), trong đó có sử dụng một biện pháp tu từ.
c. Sản phẩm
Đoạn văn (khoảng 150 chữ), trong đó có sử dụng một biện pháp tu từ.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS và yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào buổi học tiếp theo.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ viết đoạn văn (khoảng 150 chữ), theo chủ đề tự chọn.
HS có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, cần đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức:
VIẾT

VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
 SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ HAI TÁC PHẨM THƠ

Yêu cầu của bài học

- Giới thiệu ngắn gọn về hai tác phẩm thơ, nêu được những cơ sở lựa chọn hai tác phẩm để so sánh, đánh giá.

- Làm sáng tỏ những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai bài thơ được chọn để so sánh; có bằng chứng cụ thể, đa dạng từ hai tác phẩm.

- Đưa ra những nhận xét, đánh giá thuyết phục về ý nghĩa và những đóng góp riêng, đặc sắc của mỗi tác phẩm thơ dựa trên các nội dung được so sánh.

- Nêu khái quát kết quả và ý nghĩa của việc so sánh, đánh giá.

Tiến trình hoạt động

*  Hoạt động Hình thành kiến thức mới

*Thao tác 1: Đọc và phân tích bài viết tham khảo

a. Mục tiêu
 - HS nắm bắt được kiểu bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

- Biết cách xác định luận đề, luận điểm và luận chứng cũng như cách diễn đạt trong bài văn so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

- Biết cách xác định đề tài, các khía cạnh so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

b. Nội dung

- HS làm việc theo nhóm, thảo luận.

- GV quan sát, tư vấn và hướng dẫn HS nhận biết vấn đề và trình bày
c. Sản phẩm học tập

 Kết quả làm việc của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ 

 - Gv yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo  tr.67  SGK Ngữ Văn 11, tập 1 và Thảo luận nhóm (03 HS) thực hiện theo các yêu cầu 1,2,3 trang 69.
Bước 2: HS thực hiện yêu cầu 

- HS làm việc nhóm để trả lời các câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV gọi các HS đại diện các nhóm trình bày kết quả. 

- Các HS khác theo dõi, đánh giá nhận xét và bổ sung.

Bước 4:Đánh giá sản phẩm

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận như dự kiến sản phẩm
	I. Phân tích bài viết tham khảo

Câu 1

* Cơ sở để so sánh bài Thu vịnh và Đây mùa thu tới:

1. Đều là những bài thơ tiêu biểu về mùa thu

- Thu vịnh: Tác phẩm của Nguyễn Khuyến, một trong những nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ ca Tú Xương.

- Đây mùa thu tới: Tác phẩm của Xuân Diệu, một trong những nhà thơ lớn của phong trào Thơ Mới.

2. Cùng chủ đề miêu tả cảnh sắc và tâm trạng trước mùa thu

- Hai bài thơ đều thể hiện cảm nhận tinh tế về mùa thu, với những hình ảnh và ngôn ngữ đặc trưng.

3. Có sự tương đồng và đối lập về cách thể hiện

- Tương đồng

+ Cả hai bài thơ đều sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

+ Bút pháp miêu tả tinh tế, giàu sức gợi tả.

+ Thể hiện tình yêu thiên nhiên và tâm hồn nhạy cảm của tác giả.

- Đối lập

+Cảnh thu 

· Thu vịnh: Bức tranh thu mang vẻ đẹp thanh tao, tĩnh lặng, cổ điển.

· Đây mùa thu tới: Bức tranh thu mang vẻ đẹp rực rỡ, sôi động, hiện đại.

+ Tâm trạng

· Thu vịnh: Nỗi buồn man mác, niềm tiếc nuối trước sự tàn phai của thời gian.

· Đây mùa thu tới: Niềm vui sướng, hân hoan trước vẻ đẹp của mùa thu.

4. Mục đích so sánh

- Giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung và nghệ thuật của hai bài thơ.

- Làm nổi bật những đặc sắc riêng của mỗi tác phẩm.

- Thấy được sự phát triển của thi ca Việt Nam qua hai thời kỳ khác nhau.

Câu 2

- Bài viết khai thác các nội dung so sánh, đánh giá về đề tài; tư tưởng, tình cảm  của tác giả thể hiện trong mỗi bài thơ tác giả so sánh điểm tương đồng và khác biệt về tư tưởng, tình cảm 

+ Tác giả so sánh về giá trị nghệ thuật: ngôn ngữ thơ, giọng điệu và bút pháp nghệ thuật trong thơ. 

+ Bài viết sử dụng cách so sánh theo đối tượng. 

- Nhận xét về cách triển khai

+ Tác giả của bài viết có cách triển khai so sánh toàn diện cả về nội dung và nghệ thuật. Với cách so sánh này chúng ta có thể dễ dàng nhìn nhận và hiểu sâu sắc về tư tưởng, tình cảm trong hai bài thơ. 

+ Cách so sánh cụ thể, chi tiết và hệ thống lập luận chặt chẽ tác giả đã cho người đọc cảm nhận được quan điểm, ý kiến riêng của bản thân cũng như cách cảm, cách nghĩ của chủ thể về hai bài thơ. 

Câu 3

* Ngoài cách trình bày truyền thống theo từng tiêu chí, bạn có thể sử dụng một số cách trình bày khác để bài viết thêm sáng tạo và thu hút:

1. So sánh theo đối tượng

- So sánh từng đối tượng riêng lẻ, sau đó so sánh tổng quan hai đối tượng.

- So sánh từng khía cạnh của hai đối tượng, ví dụ: so sánh nội dung, so sánh nghệ thuật, so sánh giá trị.

2. So sánh theo chủ đề

- Lựa chọn một chủ đề chung cho hai đối tượng và so sánh cách thể hiện chủ đề đó trong mỗi tác phẩm.

- So sánh điểm tương đồng và khác biệt về cách thể hiện chủ đề.

3. So sánh theo bố cục

- Phân tích bố cục của từng tác phẩm và so sánh điểm tương đồng và khác biệt.

- So sánh hiệu quả nghệ thuật của bố cục trong mỗi tác phẩm.

4. So sánh theo ngôn ngữ

- Phân tích ngôn ngữ sử dụng trong hai tác phẩm và so sánh điểm tương đồng và khác biệt.

- So sánh hiệu quả biểu đạt của ngôn ngữ trong mỗi tác phẩm.

5. So sánh theo hình ảnh

- Phân tích hình ảnh thơ trong hai tác phẩm và so sánh điểm tương đồng và khác biệt.

- So sánh hiệu quả gợi cảm của hình ảnh thơ trong mỗi tác phẩm.




* Hoạt động 2: Thực hành viết

a. Mục tiêu

- HS biết cách chuẩn bị viết một bài so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ: xác định văn bản, tác giả, nội dung so sánh,…

- HS nhận biết vai trò và ý nghĩa của việc tìm ý và lập dàn ý cho một bài văn nghị luận.

- Hs biết viết theo dàn ý đã lập và đối chiêu để tự kiểm tra, đánh giá bài viết.

b. Nội dung

- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn HS nhận biết và trình bày

c. Sản phẩm

- Kết quả luyện tập  của HS

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 1: Tìm hiểu chuẩn bị viết Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS tìm hiểu phần chuẩn bị viết ở SGK: Lựa chọn một tác phẩm thơ đặc sắc, độc đáo về cấu tứ

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân để nắm được các yêu cầu chuẩn bị.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày kết quả làm việc

 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS đánh giá, trao đổi , bổ sung để hoàn thiện
- HS hoàn thành vào giấy để chuẩn bị cho bài viết của mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, bổ sung, góp ý (nếu cần).
	1.  Chuẩn bị viết

- Xác định cơ sở để so sánh, đánh giá

+ Nội dung so sánh (đặc trung thể loại)

+ Điểm tương đồng

+ Điểm khác biệt

- Xác định phạm vi so sánh

+ Hai bài thơ thuộc 1 hay 2 tác giả.

+ Thời kì, trào lưu sáng tác.

- Xác định các phương diện so sánh

+ Đối tượng cụ thể được miêu tả.

+ Cảm hứng chủ đạo của bài thơ

+ Nghệ thuật thể hiện

+ Bút pháp 

* Một số đề tài gợi ý

- Giới thiệu các đề tài gợi ý từ sách giáo khoa.

	* Thao tác 2: Tìm hiểu về tìm ý, lập dàn ý

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS tìm hiểu phần tìm ý, lập dàn ý ở SGK.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân đưa ra sự lựa chọn của riêng mình.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS hoàn thành vào giấy để chuẩn bị cho bài viết của mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, bổ sung, góp ý (nếu cần)


	2.  Tìm ý, lập dàn ý

-  Tìm ý

- Cơ sở để so sánh, đánh giá hai bài thơ

+ Nội dung: Hiện thực đời sống, tư tưởng, tình cảm, thái độ của tác giả.

+ Hình thức nghệ thuật: Thể loại, ngôn ngữ, kết cấu, giọng điệu, hình ảnh, chi tiết, thủ pháp nghệ thuật,…

- Điểm tương đồng giữa hai bài thơ

+ Sự tương đồng trong các yếu tố về nội dung và hình thức nghệ thuật: cảm hứng, đề tài, chủ đề, tư tưởng, thể loại, kết cấu, bút pháp,…

- Điểm khác biệt giữa hai bài thơ

+ Điểm khác biết bài thơ có thể đến ở bút pháp miêu tả, quan điểm thẩm mĩ, thời đại sáng tác,…

- Yếu tố taoj nên những điểm tương đồng và khác biệt của hai bài thơ

+ Điểm tương đồng và khác biệt thường xuất phát từ những yếu tố thuộc về đặc trưng của thơ ca và phong cách nghệ thuật của mối nhà thơ.

+ Xu hướng và bút pháp thi ca của từng giai đoạn sáng tác.

- Đánh giá về giá trị của mỗi bài thơ

+ Khẳng định được  vị trí, giá trị của mỗi bài thơ.

+ Sức hấp dẫn của hai bài thơ qua những điểm chung.

+ Nét riêng, cá tính sáng tạo cảu tác giả qua những điểm khác biệt.

+ Đóng góp của hai bài thơ trong lòng bạn đọc
- Lập dàn ý

+ Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn về hai bài thơ và nêu cơ sở lựa chọn để so sánh, đánh giá.

+ Thân bài: Linh hoạt lựa chọn trong việc lựa chọn cách trình bày phù hợp.

· Cách 1: Phân tích từng bài thơ -> Chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt -> Lí giải nguyên nhân -> Đánh giá về giá trị và đóng góp của mỗi bài thơ.

· Cách 2: Phân tích bài thơ thứ nhất theo các phương diện đã xác định -> Phân tích bài thư hai để so sánh qua các phương diện đó -> Lí giải nguyên nhân tương đồng và khác biệt -> Đánh giá về giá trị và đóng góp của mỗi bài thơ

· Cách 3: So sánh lần lượt các phương diện lựa chọn đối với hai bài thơ -> Chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt -> Đánh giá về giá trị và đóng góp của mỗi bài thơ từ nội dung so sánh.

+ Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của việc so sánh, đánh giá; nêu cảm nhận và ấn tượng của bản thân về các bài thơ.

	* Thao tác 3, 4: Viết và rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS thực hành viết bài nghị luận phân tích, đánh giá tác phẩm truyện (chủ đề và nhân vật trong tác phẩm truyện)

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân đưa ra sự lựa chọn của riêng mình.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS hoàn thành vào giấy để chuẩn bị cho bài viết của mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá bài viết của học để bổ sung và hoàn thiện


	3. Viết

- Yêu cầu viết

+ Mở bài và Kết bài ngắn gọn, gây ấn tượng với người đọc về ý nghĩa của việc so sánh, đánh giá.

+ Thân bài theo các ý đã xác định và cách triển khai bài viết so sánh.

· Thể hiện khả năng cảm thụ văn học tinh tế trong quá trình phân tích, so sánh.

· Lựa chọn dẫn chứng phù hợp, tiêu biểu với từng nội dung so sánh, kết hợp với ý kiến lí giải, đánh giá; diễn đạt mạch lạc, sáng sủa, có cảm xúc.

· Cần có sáng tạo riêng trong quá trình phân tích, so sánh, đánh giá.

4. Chỉnh sửa, hoàn thiện

- Đối chiếu với yêu cầu kiểu bài, dàn ý để kiểm tra mức độ chính xác, đầy đủ để có hướng điều chỉnh.

- Đối chiếu, kiểm tra về các phương diện so sánh khi triển khai nội dung bài viết.

- Rà soát lỗi chính tả, lỗi diễn dạt (từ ngữ, câu văn, đoạn văn,…)


NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY KẾT QUẢ 
SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ HAI TÁC PHẨM THƠ

Yêu cầu cần đạt

- Giới thiệu được hai bài thơ và lí do lựa chọn hai bài thơ đó để so sánh, đánh giá.

- Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai bài thơ xét theo một số phương diện đã xác định.

- Có những nhận xét, đánh giá thuyết phục về giá trị và đóng góp của mỗi bài thơ sựa trên kêt quả so sánh.

- Nêu được những ý kiến trao đổi xác đáng giúp người nói và người nghe có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về hai bài thơ được so sánh.

* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu
  - HS nắm được thông tin chung về hai bài thơ để có thể giới thiệu đến người khác một cách chính xác,khoa học và  hấp dẫn.

- HS trình bày được cảm nhận, quan điểm cá nhân của người nói về so sánh, đánh giá hai bài thơ với lí lẽ và  bằng chứng thuyết phục; chủ động đặt câu hỏi để người nghe cùng tương tác và đối thoại.

- Biết cách trình bày kết quả so sanh, đánh giá hai tác phẩm thơ một cách hợp lí, thuyết phục.

b. Nội dung

- HS làm việc cá nhân.

- GV hướng dẫn HS thực hiện và trình bày.

c. Sản phẩm học tập

- Kết quả làm việc  của HS. 

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 1: Chuẩn bị nói

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu Hs chuẩn bị các yêu cầu để thực hiện bài nói.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc nhóm để thống nhất vấn đề.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày vấn đề theo yêu cầu của GV.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, góp ý.


	1. Chuẩn bị nói

- Có thể sử dụng kết quả của việc so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ đã thực hiện ở bài viết.
.+ Tóm tắt nội dung bài viết so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.

+ Đánh dấu những luận điểm hoặc thông tin chính của bài viết. Ghi chú những dẫn chứng quan trọng cần được nuêu lên khi trình bày từng luận điểm.

+ Xác định những từ ngữ then chốt gắn với từng luận điểm để dễ triển khai, đảm bảo cho bài nói có trọng tâm.

+ Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ và hình ảnh minh họa (nếu có) với các thông tin chắt lọc về mỗi bài thơ.

	* Thao tác 2:  Tổ chức trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ (nói)

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân (ghi vào giấy dàn ý nói)  và thực hành nói.

- HS chọn đề tài nào sẽ trình bày bài nói về đề tài đó.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn HS thực hiện và trình bày

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nói và nghe

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá bài viết của học để bổ sung và hoàn thiện


	Bài nói phải đảm bảo kết cấu gồm ba phần với các yêu cầu chính về nội dung như sau:

- Mở đầu

+ Giới thiệu được hai bài thơ và lí do lựa chọn để so sánh, đánh giá. Việc giới thiệu có thể 

- Triển khai

+ Trình bày được những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai bài thơ trên một số phương diện đã xác định.

+ Đánh giá được giá trị và đóng góp cảu mỗi bài thơ dựa trên kết quả só sánh.

- Kết luận

+ Nêu ý nghĩa của việc so sánh, đánh giá trong tiếp nhận văn bản thơ.


* Thao tác 3: Trao đổi

Người nghe

- Nhận xét về độ chính xác và đầy đủ của các nội dung so sánh giữa hai tác phẩm thơ, cách sử dụng ngôn ngữ và các yếu tố phi ngôn ngữ của người nói. Nếu có khía canh nào chưa rõ, yêu cầu người nói giải thích thêm.

- Bổ sung hoặc chia sẻ một số nội dung giúp người nói có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về hai bài thơ được so sánh, đánh giá (chẳng hạn có thể trình bày thêm cơ sở để so sánh, cách trình bày các nội dung so sánh,…)

Người nói

- Cần làm rõ thêm những ý mà người nghe chưa rõ.

- Tiếp thu góp ý hoặc trao đổi lại với một số ý kiến nhận xét, đánh giá của người nghe về nội dung và cách thực hiện bài nói.

Tham khảo các nội dung được gợi ý trong bảng sau để tự đánh giá và đánh giá về bài nói
	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Xác định được các cơ sở để so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
	
	

	2
	Cung cấp được thông tin các phương diện so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
	
	

	3
	Trình bày được kết quả so sánh điểm tương đồng và khác biệt của hai tác phẩm thơ.
	
	

	4
	Thể hiện được những đánh giá xác đáng, có căn cứ về giá trị của hai tác phẩm thơ.
	
	

	5
	Lựa chọn được cách giới thiệu hấp dẫn, phù hợp với tính chất, đặc điểm của tác phẩm thơ.
	
	

	6
	Thực hiện được sự tương tác tích cực với người nghe: biết lắng nghe và biết phản hồi.
	
	


CỦNG CỐ, MỞ RỘNG

Yêu cầu cần đạt

- HS biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng để luyện tập, củng cố mở rộng.

- Hs biết và hiểu được những yêu cầu của chủ đề một cách sâu sắc qua thực hành luyện tập.

Tiến trình hoạt động





* Hoạt động luyện tập

a. Mục tiêu

- HS biết cách vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề đặt ra

- HS nhận biết và ghi nhớ những vấn đề về kiến thức ngữ văn liên quan đến chủ đề những thế giới thơ.

b. Nội dung

- HS làm việc cá nhân

- GV kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của học sinh

c. Sản phẩm học tập

- Kết quả làm việc của HS

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thiện bài tập ở nhà.

- GV giao HS về nhà hoàn thành bài tập số 1;2;3 (Ngữ văn 11, Tr.59).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn HS thông qua nền tảng cộng nghệ số.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS nộp vở làm bài tập cho GV kiểm tra, đánh giá

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá kết quả làm bài tập của HS (trên lớp) qua các mục: Thái độ; Tri thức; Kết quả làm việc dựa trên Thông tin phản hồi bài tập

THÔNG TIN PHẢN HỒI BÀI TẬP

Câu 1: Tìm đọc một bài thơ trung đại Việt Nam, nêu đề tài, chủ đề, thể thơ và chỉ ra một vài biểu hiện của phong cách cổ điển thể hiện trong bài thơ. 

* Gợi ý

Câu 2: Giới thiệu một bài thơ có phong cách lãng mạn và chỉ ra một số biểu hiện nổi bật của phong cách đó trong thơ.

* Gợi ý

Giới thiệu bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" và biểu hiện phong cách lãng mạn

1. Giới thiệu bài thơ

- Tác giả: Hàn Mặc Tử

- Thể thơ: Tự do

- Nội dung: Bài thơ thể hiện tình yêu say đắm của tác giả dành cho quê hương Vĩ Dạ và nỗi buồn thương da diết trước cảnh vật và con người nơi đây.

2. Biểu hiện phong cách lãng mạn

- Cảm hứng chủ đạo: Cảm hứng lãng mạn, thể hiện qua nỗi buồn thương da diết và tình yêu say đắm của tác giả.

- Hình ảnh thơ:

+Hình ảnh thơ mơ hồ, ảo ảnh: "vườn ai", "khóm trúc", "thuyền ai", "tiếng chuông", "bóng trăng".

+Hình ảnh thơ giàu sức gợi cảm: "hoa bắp lay", "sông trăng", "con đò", "ánh trăng tan".

-Giọng điệu: Giọng điệu tha thiết, bâng khuâng, thể hiện nỗi buồn thương da diết của tác giả.

-Ngôn ngữ thơ:

+Sử dụng nhiều từ ngữ gợi cảm, giàu sức gợi hình.

+Sử dụng các biện pháp tu từ ẩn dụ, so sánh, nhân hóa.

3. Một số biểu hiện nổibật của phong cách lãng mạn trong bài thơ

-Cảm hứng chủ đạo:

+Nỗi buồn thương da diết trước cảnh vật và con người Vĩ Dạ.

+Tình yêu say đắm dành cho quê hương Vĩ Dạ.

- Hình ảnh thơ:

+Mơ hồ, ảo ảnh, giàu sức gợi cảm.

+Thể hiện sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên.

-Giọng điệu:

+Tha thiết, bâng khuâng, thể hiện nỗi buồn thương da diết.

+Giọng điệu lãng mạn, trữ tình.

-Ngôn ngữ thơ:

+Giàu sức gợi hình, gợi cảm.

+Sử dụng nhiều biện pháp tu từ.

4. Kết luận

- "Đây thôn Vĩ Dạ" là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách lãng mạn của Hàn Mặc Tử. Bài thơ đã thể hiện thành công tình yêu say đắm của tác giả dành cho quê hương Vĩ Dạ và nỗi buồn thương da diết trước cảnh vật và con người nơi đây.

Câu 3: Tìm đọc một bài thơ có yếu tố siêu thực. Chỉ ra và nêu ý nghĩa của một số hình ảnh siêu thực trong bài thơ đó.

* Gợi ý

- Bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" và yếu tố siêu thực

1. Hình ảnh siêu thực

- "Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, Lá trúc che ngang mặt chữ điền."

2. Ý nghĩa của hình ảnh siêu thực

- "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?"

+Lời gọi cất lên từ sâu thẳm tâm hồn, thể hiện nỗi nhớ mong da diết của tác giả.

+Lời gọi mang tính chất ảo tưởng, phi thực tế.

- "Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên."

+Nắng ban mai tươi đẹp, tràn đầy sức sống.

+Hình ảnh ẩn dụ cho sự khởi đầu mới, hy vọng mới.

- "Vườn ai mướt quá xanh như ngọc"

+Vẻ đẹp thiên nhiên tươi tốt, rực rỡ.

+Hình ảnh tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, cho tình yêu cuộc đời.

- "Lá trúc che ngang mặt chữ điền."

+Hình ảnh gợi cảm giác bí ẩn, mơ hồ.

+Tượng trưng cho sự che lấp, ẩn giấu, gợi ra những bí mật, ẩn ức.

3. Ý nghĩa của việc sử dụng hình ảnh siêu thực

- Thể hiện tâm trạng phức tạp của tác giả: Nỗi buồn thương da diết, nỗi nhớ mong quê hương, khát khao yêu thương và niềm hy vọng vào tương lai.

- Tăng sức gợi cảm cho bài thơ: Khơi gợi trí tưởng tượng, liên tưởng của người đọc, tạo nên sự huyền ảo, mơ hồ.

- Làm nổi bật vẻ đẹp của Vĩ Dạ: Vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình, đầy sức sống.

· Việc sử dụng hình ảnh siêu thực đã góp phần tạo nên thành công cho bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ". Các hình ảnh siêu thực đã thể hiện tâm trạng phức tạp của tác giả, tăng sức gợi cảm cho bài thơ và làm nổi bật vẻ đẹp của Vĩ Dạ.

Câu 4:  Hãy so sánh, đánh giá hình tượng người lính được thể hiện trong tác phẩm Tây Tiến và một bài thơ cùng đề tài mà bạn biết hoặc đọc thêm. 

* Gợi ý

1. Đoạn thơ trong bài "Tây Tiến"

a. Vẻ đẹp bi thương hào hùng của đoàn quân Tây Tiến trên đường hành quân "Tây tiến đoàn binh không mọc tóc. Quân xanh màu lá dữ oai hùm":

- Phân tích các hình ảnh:

+Hình ảnh "không mọc tóc" "xanh màu lá" là hậu quả của những ngày tháng hành quân và những cơn sốt rét rừng làm con người ta tiều tụy.

+"đoàn binh" gợi ra một đội ngũ đông đảo, hừng hực khí thế chiến đấu.

+"quân xanh màu lá" có thể hiểu là màu lá ngụy trang, hay là màu da xanh, gầy yếu của những chiến sĩ vì sốt rét, vì cuộc sống kham khổ nơi rừng thiêng nước độc

+"dữ oai hùm" sự đối lập giữa ngoại hình và tính cách, phong độ, tinh thần sức mạnh chiến đấu của những người lính.

- Liên hệ: hình ảnh sốt rét xuất hiện nhiều lần trong thơ ca kháng chiến "Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh. Sốt run người vầng trán đẫm mồ hôi" ("Đồng chí"- Chính Hữu)

- Nghệ thuật sử dụng từ ngữ tài tình của nhà thơ:

+Cách nói "không mọc tóc" chứ không phải là "tóc không mọc" cách nói hóm hỉnh, lạc quan, vui tươi không ngại khó khăn.

+"đoàn binh" chứ không phải "đoàn quân" gợi lên sự mạnh mẽ lạ thường. "dữ oai hùm" là một dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Do đó, chất thơ có hiện thực mà vẫn lãng mạn, bi mà vẫn tráng.

b. Những người lính mang vẻ đẹp hòa hoa, lãng mạn của những chàng trai Hà thành: "Mắt trừng gửi mộng qua biên giới. Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"

- Người chiến sĩ gửi "mộng" từ nơi biên cương tổ quốc đầy bóng giặc về Tổ quốc, đôi "mắt trừng" ấy như cháy lên ngọn lửa tình yêu Tổ quốc, lòng căm thù với tội ác của giặc, mang theo khát vọng và ý chí quyết chiến, quyết thắng.

- Họ không chỉ là những con người biết cầm súng, cầm gương theo tiếng gọi của non sông mà họ cũng có một trái tim dạt dào tình cảm, dành một góc về "Hà Nội dáng kiều thơm".

- Hai câu thơ tưởng chừng đối nghịch những lại thống nhất nhưng lại làm nên vẻ hào hùng, hào hoa của người lính Tây Tiến. Liên hệ câu thơ "Những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu" ("Đất nước"- Nguyễn Đình Thi)

2. Đoạn thơ trong bài thơ  "Việt Bắc" của Tố Hữu
a. Vẻ đẹp hào hùng của đoàn quân: "Những đường Việt Bắc của ta. Đêm đêm rầm rập như là đất rung. Quân đi điệp điệp trùng trùng":

- Đại từ  sở hữu "của ta" vang lên dõng dạc thể hiện niềm tự hào của những người con được làm chủ đất nước.

- Những từ láy và động từ mạnh được sử dụng liên tiếp: "rầm rập", "điệp điệp", "trùng trùng", "rung" kết hợp với biện pháp so sánh, tác giả đã giúp ta tái hiện ra cảnh đoàn quân của dân và quân ta ngày đêm tiến về mặt trận, mỗi bước đi mang cả sức mạnh của dân tộc, của tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng.

b. Vẻ đẹp lãng mạn của hình ảnh "Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan":

- Có nhiều cách hiểu về hình ảnh "ánh sao": đó là ánh sao sáng trên trời hay cũng có thể là ánh sáng của ngôi sao trên chiếc mũ cối, biểu tượng cho lý tưởng của cách mạng soi đường cho người lính bước đi.

- Liên hệ với hình ảnh "Đầu súng trăng treo" trong thơ Chính Hữu

3. So sánh hình ảnh đoàn quân trong 2 đoạn thơ

- Giống nhau: đều khắc họa hình ảnh người lính vừa hào hùng, lãng mạn, bay bổng, toát lên vẻ đẹp người lính và tinh thần yêu nước nồng nàn.

- Khác nhau:

+ Đoạn thơ trong "Tây Tiến" khắc họa đoàn quân mang vẻ đẹp bi tráng nhưng cũng hào hoa lãng mạn, cùng sự ước mơ về một cuộc sống hòa bình.

+ Đoạn thơ trong "Việt Bắc" khắc họa vẻ đẹp đoàn quân trong kháng chiến lãng mạn gắn liền với hiện thực.

+ Nhận xét về phong cách thơ của hai tác giả: Quang Dũng là một chàng trai rất hào hoa, nên thơ ông có cái lãng mạn rất riêng. Còn Tố Hữu, thơ ông là thơ trữ tình cách mạng mang vẻ đẹp của thể thơ 6-8 và luôn có cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào cách mạng.

· Nội dung: Viết được đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ), trong đó có sử dụng một biện pháp tu từ.

· Hình thức: Đảm bảo quy cách một đoạn văn với độ dài khoảng 150 chữ.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.
HS có thể nộp bài qua phần mềm học tập. GV yêu cầu HS trong lớp đọc và góp ý. GV có thể thông báo kết quả ở đầu buổi học tiếp theo; nhận xét, đánh giá về sản phẩm của HS và kết luận.

- Quang Dũng (1921 -1988), tên khai sinh là Bùi Đình Diệm.


- Quê: Hà Tây -Hà Nội.





- Gia nhập đoàn quân Tây Tiến (1947), vừa đánh Pháp vừa tuyên truyền nhân dân tham gia kháng chiến.





- Tác phẩm chính: Rừng biển quê hương (Thơ, in chung, 1957), Đường lên châu Thuận (Truyện kí, 1964), Rừng về xuôi (truyện, kí, 1968), Nhà đồi (truyện, kí, 1970), Mây đầu ô (thơ,1986).





- Nghệ sĩ đa tài: nhạc, vẽ tranh,viết văn xuôi, làm thơ.


- Đặc điểm thơ: 


+ Hồn hậu mà tinh tế, phóng khoáng; giàu cảm hứng lãng mạn.


+ Ngôn ngữ thơ vừa mang màu sắc cổ điển vừa mới lạ, hiện đại; đậm chất nhạc và chất họa.








Kể tên các biện pháp tu từ đã học.





Các biện pháp tu từ đã học: so sánh, nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, chơi chữ, đảo ngữ, nói quá, nói giảm nói tránh,...


Ví dụ: HS lấy ví dụ và phân tích.









